	
	



	(Đề thi có 07 trang)
	ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI THPTQG NĂM 2019 

CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 4
Môn thi: SINH HỌC
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Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

Câu 1. Nhóm động vật nào sau đây có phương thức hô hấp bằng mang?

A. Cá chép, ốc, tôm, cua.

B. Giun đất, giun dẹp, chân khớp.


C. Cá, ếch, nhái, bò sát. 

D. Giun tròn, trùng roi, giáp xác. 
Câu 2. Khi nói về trao đổi nước của cây, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Trên cùng một lá, nước chủ yếu được thoát qua mặt trên của lá.


B. Ở lá trưởng thành, lượng nước thoát ra qua khí khổng thường lớn hơn lượng nước thoát ra qua cutin.
C. Mạch gỗ được cấu tạo từ các tế bào sống còn mạch rây được cấu tạo từ các tế bào chết.


D. Dòng mạch rây làm nhiệm vụ vận chuyển nước và chất hữu cơ từ rễ lên lá.
Câu 3. Trong chuỗi pôlipeptit, các axit amin liên kết với nhau bằng loại liên kết nào sau đây?

A. Liên kết peptit.
B. Liên kết ion.
C. Liên kết hiđro.
D. Liên kết kị nước.
Câu 4. Thể đột biến nào sau đây có thể được hình thành do sự thụ tinh giữa giao tử đơn bội với giao tử lưỡng bội?

A. Thể ba.
B. Thể một.
C. Thể tam bội.
D. Thể tứ bội.
Câu 5. Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 
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, được kí hiệu là AaBbDdEe. Trong các thể đột biến số lượng nhiễm sắc thể sau đây, loại nào là thể ba kép?

A. AaBBbDDdEEe.
B. AaaBbDddEe.
C. AaBbDdEee.
D. AaBDdEe.
Câu 6. Một tế bào sinh tinh của cơ thể động vật có kiểu gen AaBbDd giảm phân tạo ra giao tử có 3 alen trội, biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, loại giao tử chứa 3 alen trội chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

A. 1.
B. 1/2.
C. 1/4.
D. 1/8.
Câu 7. Cho biết gen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây thu được đời con có 100% cá thể mang kiểu hình trội?

A. 
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AaBBaaBb

´


B. 
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C. 
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D. 
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Câu 8. Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến mới. Theo lí thuyết, phép lai: 
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cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ

A. 2 ruồi cái mắt trắng :1 ruồi đực mắt trắng :1 ruồi đực mắt đỏ.


B. 1 ruồi cái mắt đỏ : 2 ruồi đực mắt đỏ : 1 ruồi cái mắt trắng.


C. 1 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng.


D. 2 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng.
Câu 9. Ở một loài thực vật, khi trong kiểu gen có cả gen A và gen B thì hoa có màu đỏ. Nếu trong kiểu gen chỉ có A hoặc chỉ có B thì hoa có màu vàng. Nếu không có gen A và B thì hoa có màu trắng. Hai cặp gen Aa và Bb nằm trên 2 cặp NST khác nhau. Có bao nhiêu kiểu gen sau đây quy định kiểu hình hoa đỏ?

I. AABB. 
II. AAbb. 
III. AaBb. 
IV. AABb. 


V. aaBB. 
VI. Aabb. 
VII. AaBB. 
VIII. Aabb.


A. 4.
B. 3.
C. 6.
D. 5.
Câu 10. Một loài thực vật, biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 : 1?

A. 
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Câu 11. Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen a là 0,7. Theo lí thuyết, tần số kiểu gen aa của quần thể này là

A. 0,09.
B. 0,49.
C. 0,42.
D. 0,60.
Câu 12. Từ một phôi cừu có kiểu gen AaBb, bằng phương pháp cấy truyền phôi có thể tạo ra cừu non có kiểu gen

A. aabb.
B. aaBB.
C. Aabb.
D. AaBb.
Câu 13. Khi nói về vai trò của đột biến đối với quá trình tiến hóa, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Đột biến đa bội có thể dẫn đến hình thành loài mới.


B. Đội biết cấu trúc nhiễm sắc thể không có ý nghĩa đối với quá trình tiến hóa.


C. Đột biến gen trong tự nhiên làm thay đổi nhanh chóng tần số alen của quần thể.


D. Đột biến cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa.
Câu 14. Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, ở đại nào sau đây phát sinh các nhóm linh trưởng?

A. Đại Trung sinh.
B. Đại Nguyên sinh.
C. Đại Tân sinh.
D. Đại Cổ sinh.
Câu 15. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, tổ chức sống nào sau đây là đơn vị tiến hóa cơ sở?

A. Cá thể.
B. Quần xã.
C. Hệ sinh thái.
D. Quần thể.
Câu 16. Xét chuỗi thức ăn: Cây ngô 
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 Sâu 
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 Nhái 
[image: image13.wmf]®

 Rắn 
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 Đại bàng. Trong chuỗi thức ăn này, loài nào được xếp vào sinh vật tiêu thụ bậc 3?

A. Nhái.
B. Đại bàng.
C. Rắn.
D. Sâu.
Câu 17. Trong quang hợp, chất NADPH có vai trò

A. phối hợp với chlorophin để hấp thụ năng lượng ánh sáng.


B. là chất nhận điện tử đầu tiên của pha sáng quang hợp.


C. là thành viên trong chuỗi truyền điện tử để hình thành ATP.


D. mang điện tử từ pha sáng đến pha tối để khử CO2.
Câu 18. Khi nói về hô hấp ở động vật, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Hô hấp là quá trình cơ thể hấp thu 
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 và CO2 từ môi trường sống để giải phóng năng lượng.

B. Hô hấp là quá trình cơ thể lấy
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từ môi trường ngoài để ôxy hoá các chất trong tế bào và giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống, đồng thời thải CO2 ra ngoài môi trường.

C. Hô hấp là quá trình tế bào sử dụng các chất khí như
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, CO2 để tạo ra năng lượng cho các hoạt động sống.

D. Hô hấp là quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường, đảm bảo cho cơ thể có đầy đủ ôxy và 
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 cung cấp cho các quá trình ôxy hoá các chất trong tế bào.
Câu 19. Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêrôn Lac của vi khuẩn E.coli, giả sử gen Z nhân đôi 1 lần và phiên mã 20 lần. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Môi trường sống không có lactôzơ.
B. Gen A phiên mã 10 lần.


C. Gen điều hòa nhân đôi 2 lần.
D. Gen Y phiên mã 20 lần.
Câu 20. Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Đột biến mất 1 đoạn nhiễm sắc thể luôn dẫn tới làm mất các gen tương ứng nên luôn gây hại cho thể đột biến. 

II. Đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể luôn dẫn tới làm tăng số lượng bản sao của các gen ở vị trí lặp đoạn. III. Đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể có thể sẽ làm tăng hàm lượng ADN ở trong nhân tế bào. 

IV. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể không làm thay đổi số lượng gen trong tế bào nên không gây hại cho thể đột biến.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 21. Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chua. Cho cây thân cao, quả ngọt (P) tự thụ phấn, thu được 
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 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó có 21% số cây thân cao, quả chua. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Quá trình giảm phân ở cây P đã xảy ra hoán vị gen với tần số 20%.


B. Ở
[image: image20.wmf]1

F

, có 3 loại kiểu gen cùng quy định kiểu hình thân thấp, quả ngọt.


C. 
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có tối đa 5 loại kiểu gen dị hợp tử về 1 trong 2 cặp gen.


D. Trong số các cây thân cao, quả ngọt ở 
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, có 13/27 số cây có kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen.
Câu 22. Khi nói về nhân tố di - nhập gen, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Di - nhập gen luôn làm tăng tần số alen trội của quần thể.


B. Sự phát tán hạt phấn ở thực vật chính là một hình thức di - nhập gen.


C. Di - nhập gen luôn mang đến cho quần thể những alen có lợi.

D. Di - nhập gen có thể làm thay đổi tần số alen nhưng không làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.
Câu 23. Khi nói về tỉ lệ giới tính của quần thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Tỉ lệ giới tính là một đặc trưng của quần thể, luôn được duy trì ổn định và không thay đổi theo thời gian. 

II. Tất cả các loài sinh vật khi sống trong một môi trường thì có tỉ lệ giới tính giống nhau. 

III. Ở tất cả các loài, giới tính đực thường có tỉ lệ cao hơn so với giới tính cái. 
IV. Tỉ lệ giới tính ảnh hưởng đến tỉ lệ sinh sản của quần thể. 

A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Câu 24. Khi nói về lưới thức ăn, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Lưới thức ăn ở rừng mưa nhiệt đới thường đơn giản hơn lưới thức ăn ở thảo nguyên.


B. Trong diễn thế sinh thái, lưới thức ăn của quần xã đỉnh cực phức tạp hơn so với quần xã suy thoái.
C. Quần xã càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn càng đơn giản.


D. Lưới thức ăn của quần xã vùng ôn đới luôn phức tạp hơn so với quần xã vùng nhiệt đới.
Câu 25. Trên mạch thứ nhất của gen có 25%A, 18%G; trên mạch thứ hai của gen có 12%G. Tỉ lệ % số nuclêôtit loại T của gen là

A. 35%.
B. 45%.
C. 20%.
D. 15%.
Câu 26. Ở một loài thực vật, AA quy định quả đỏ, Aa quy định quả vàng, aa quy định quả xanh, khả năng sinh sản của các cá thể là như nhau. Thế hệ xuất phát của một quần thể tự thụ phấn nghiêm ngặt có tần số kiểu gen là 0,2AA : 0,4Aa : 0,4aa. Giả sử bắt đầu từ thế hệ F1, chọn lọc tự nhiên tác động lên quần thể theo hướng loại bỏ hoàn toàn cây aa ở giai đoạn chuẩn bị ra hoa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Ở tuổi sau sinh sản của thế hệ 
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, cây Aa chiếm tỉ lệ 2/5.

II. Ở giai đoạn mới nảy mầm của thế hệ 
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, kiểu gen aa chiếm tỉ lệ 1/10.

III. Ở giai đoạn mới nảy mầm của thế hệ 
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, alen a có tần số 2/9.

IV. Ở tuổi sau sinh sản của thế hệ 
[image: image26.wmf]3
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, kiểu gen AA chiếm tỉ lệ 15/17.


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 27. Một loài thực vật, xét 2 cặp gen phân li độc lập cùng tham gia vào quá trình chuyển hóa chất: K màu trắng trong tế bào cánh hoa: alen A quy định enzim A chuyển hóa chất K thành sắc tố đỏ; alen B quy định enzim B chuyển hóa chất K thành sắc tố xanh. Khi trong tế bào có cả sắc tế đỏ và sắc tố xanh thì cánh hoa có màu vàng. Các alen đột biến lặn a và b quy định các prôtêin không có hoạt tính enzim. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Cho cây dị hợp tử về 2 cặp gen tự thụ phấn hoặc cho cây này giao phấn với cây hoa trắng thì cả 2 phép lai này đều cho đời con có 4 loại kiểu hình.

II. Cho cây hoa đỏ giao phấn với cây hoa xanh, có thể thu được đời con có tối đa 4 kiểu gen.

III. Cho hai cây hoa đỏ có kiểu gen khác nhau giao phấn với nhau, thu được đời con gồm toàn cây hoa đỏ. 

IV. Cho cây hoa vàng giao phấn với cây hoa trắng, có thể thu được đời con có 50% số cây hoa đỏ.


A. 3.
B. 4.
C. 1.
D. 2.
Câu 28. Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, các gen phân li độc lập. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Cho cây có kiểu gen Aabb lai phân tích thì đời con có 2 loại kiểu hình, trong đó cây thân cao, hoa trắng chiếm 50%. 

II. Cho cây thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn, nếu đời 
[image: image27.wmf]1

F

 có 4 loại kiểu hình thì chứng tỏ 
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F

 có 9 loại kiểu gen. 
III. Cho cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với cây thân cao, hoa trắng, nếu 
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 có thân thấp, hoa trắng thì chứng tỏ F có 6 loại kiểu gen. 

IV. Các cây thân thấp, hoa đỏ giao phấn ngẫu nhiên thì đời con có tối đa 3 kiểu gen.

A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3.
Câu 29. Phát biểu nào dưới đây nói về vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài là đúng nhất?

A. Môi trường địa lí khác nhau là nguyên nhân chính làm phân hoá thành phần kiểu gen của quần thể.
B. Cách li địa lí luôn luôn dẫn đến cách li sinh sản.


C. Cách li địa lí có thể dẫn đến hình thành loài mới qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp.


D. Không có cách li địa lí thì không thể hình thành loài mới.
Câu 30. Khi nói về giới hạn sinh thái và ổ sinh thái của các loài, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Các loài sống trong một môi trường thì sẽ có ổ sinh thái trùng nhau. 

II. Các loài có ổ sinh thái giống nhau, khi sống trong cùng một môi trường thì sẽ cạnh tranh với nhau. 

III. Giới hạn sinh thái về nhiệt độ của các loài sống ở vùng nhiệt đới thường rộng hơn các loài sống ở vùng ôn đới. 

IV. Loài có giới hạn sinh thái rộng về nhiều nhân tố thì thường có vùng phân bố hạn chế.

A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.
Câu 31. Khi nói về chu trình sinh địa hóa, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Chu trình sinh địa hóa là chu trình trao đổi các chất trong tự nhiên.

II Cacbon đi vào chu trình cacbon dưới dạng cacbon điôxit 
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III. Trong chu trình nitơ, thực vật hấp thụ nitơ dưới dạng 
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 và 
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IV. Không có hiện tượng vật chất lắng đọng trong chu trình sinh địa hóa.

A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
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Câu 32. Giả sử một quần xã có lưới thức ăn gồm 7 loài được kí hiệu là: A, B, C, D, E, G, H. Trong đó loài A là sinh vật sản xuất, các loài còn lại là sinh vật tiêu thụ. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về lưới thức ăn này? 

I. Chuỗi thức ăn dài nhất có 6 bậc dinh dưỡng. 

II. Có tổng số 11 chuỗi thức ăn. 

III. Nếu loại bỏ bớt cá thể của loài A thì tất cả các loài còn lại đều giảm số lượng cá thể. 

IV. Nếu loài A bị nhiễm độc ở nồng độ thấp thì loài C sẽ bị nhiễm độc ở nồng độ cao hơn so với loài A.

A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Câu 33. Gen A quy định tổng hợp chuỗi pôlipeptit có 36 axit amin. Gen A bị đột biến điểm trở thành alen a. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Alen a có thể ít hơn alen A 1 nuclêôtit. 
II. Alen a có thể nhiều hơn alen A 3 liên kết hiđrô. 
III Chuỗi pôlipeptit do alen a quy định có thể chỉ có 10 axit amin. 
IV. Nếu chuỗi pôlipeptit do alen a quy định tổng hợp có 50 axit amin thì chứng tỏ đây là đột biến thêm cặp nuclêôtit.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 34. Một gen có chiều dài 408 nm và số nuclêôtit loại A chiếm 20% tổng số nuclêôtit một của gen. Trên mạch 1 của gen có 200T và số nuclêôtit loại G chiếm 15% tổng số nuclêôtit của mạch. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Tỉ lệ 
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II. Tỉ lệ 
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III. Tỉ lệ 
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IV. Tỉ lệ 
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A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.
Câu 35. Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do một gen có 3 alen là 
[image: image37.wmf]1
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;
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;
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quy định. Trong đó, alen 
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A

quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen
[image: image41.wmf]2

A

quy định hoa vàng, trội hoàn toàn so với alen 
[image: image42.wmf]3

A

 quy định hoa trắng. Cho các cây hoa đỏ (P) giao phấn với nhau, thu được các hợp tử 
[image: image43.wmf]1

F

. Gây đột biến tứ bội hóa các hợp tử 
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 thu được các cây tứ bội. Lấy một cây tứ bội có hoa đỏ ở 
[image: image45.wmf]1

F

 cho tự thụ phấn, thu được 
[image: image46.wmf]2
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 có kiểu hình cây hoa vàng chiếm tỉ lệ 1/36. Cho rằng cây tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội; các giao tử lưỡng bội thụ tinh với xác suất như nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây về 
[image: image47.wmf]2

F

 1à đúng? 

I. Loại kiểu gen chỉ có 1 alen 
[image: image48.wmf]1

A

 chiếm tỉ lệ 1/36. 

II. Loại kiểu gen chỉ có 1 alen 
[image: image49.wmf]3

A

 chiếm tỉ lệ 2/9. 

III. Có 4 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ và 1 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa vàng. 

IV. Lấy ngẫu nhiên 1 cây hoa vàng, xác suất thu được cây không mang alen 
[image: image50.wmf]3
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 là 1/35.

A. 3.
B. 4.
C. 1.
D. 2.
Câu 36. Phép lai P: 
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, thu được 
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. Trong tổng số cá thể ở 
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F

, số cá thể cái có kiểu hình trội về cả 3 tính trạng chiếm 33%. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. 
[image: image54.wmf]1

F

 có tối đa 36 loại kiểu gen. 
II. Khoảng cách giữa gen A và gen B là 40 cM. 
III. 
[image: image55.wmf]1

F

 có 8,5% số cá thể cái dị hợp tử về 3 cặp gen. 
IV. 
[image: image56.wmf]1

F

 có 30% số cá thể mang kiểu hình trội về 2 tính trạng.

A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.
Câu 37. Ở một loài thực vật, cho cây hoa đỏ thuần chủng lai với cây hoa trắng thuần chủng thu được 
[image: image57.wmf]1

F

  toàn cây hoa đỏ. Cho 
[image: image58.wmf]1

F

 tự thụ phấn được 
[image: image59.wmf]2

F

 có 56,25% cây hoa đỏ: 37,5% cây hoa hồng: 6,25% cây hoa trắng. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Đời 
[image: image60.wmf]2

F

 có 9 kiểu gen, trong đó có 4 kiểu gen quy định hoa hồng. 

II. Cho 2 cây hoa hồng giao phấn với nhau, đời con có thể có tỉ lệ 1 đỏ : 2 hồng : 1 trắng. 

III. Cho 1 cây hoa đỏ tự thụ phấn, đời con có thể có tỉ lệ kiểu hình 1 đỏ : 3 hồng. 

IV. Lấy ngẫu nhiên 1 cây hoa hồng ở 
[image: image61.wmf]2

F

, xác suất thu được cây thuần chủng là 1/3.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 38. Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chua. Cho cây thân cao, quả ngọt (P) tự thụ phấn, thu được 
[image: image62.wmf]1

F

 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó số cây thân thấp, quả chua chiếm 4%. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. 
[image: image63.wmf]1

F

 có 10 loại kiểu gen. 

II. Khoảng cách giữa gen A và gen B là 20 cM. 

III. Hai cặp gen đang xét cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể. 

IV. Trong tổng số cây thân cao, quả ngọt ở 
[image: image64.wmf]1

F

, cây có kiểu gen đồng hợp tử chiếm tỉ lệ 2/27.

A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
Câu 39. Một quần thể thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P) có 2 kiểu hình, trong đó cây hoa trắng chiếm 40%. Qua 2 thế hệ ngẫu phối, ở 
[image: image65.wmf]2

F

 có tỉ lệ kiểu hình: 16 cây hoa đỏ : 9 cây hoa trắng. Biết quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Tần số của alen A lớn hơn tần số của alen a. 
II. Ở thế hệ P, cá thể thuần chủng chiếm tỉ lệ 60%. 

III. Giả sử các cá thể P tự thụ phấn được 
[image: image66.wmf]1

F

, sau đó 
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 tự thụ phấn thu được 
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. Ở 
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, cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ 9/20. 
IV. Nếu các cá thể 
[image: image70.wmf]2

F

 tự thụ phấn thu được 
[image: image71.wmf]3
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; Các cá thể 
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 tự thụ phấn thu được 
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F

. Tỉ lệ kiểu hình ở 
[image: image74.wmf]4

F

 sẽ là: 23 cây hoa đỏ : 27 cây hoa trắng.


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 40. Sơ đồ phả hệ sau đây mô tả hai bệnh di truyền phân li độc lập với nhau.

Biết không xảy ra đột biến ở tất cả những người trong phả hệ. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Có 4 người chưa biết được chính xác kiểu gen. 
II. Người số 2 và người số 9 chắc chắn có kiểu gen giống nhau. 
III. Xác suất sinh con không bị bệnh của cặp vợ chồng số 8 - 9 là 2/3. 
IV. Cặp vợ chồng số 8 - 9 sinh con bị bệnh H với xác suất cao hơn sinh con bị bệnh G.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
ĐÁP ÁN

	1. A
	2. B
	3. A
	4. C
	5. B
	6. B
	7. C
	8. D
	9. A
	10. A

	11. B
	12. D
	13. A
	14. C
	15. D
	16. C
	17. D
	18. B
	19. D
	20. B

	21. D
	22. B
	23. B
	24. B
	25. A
	26. C
	27. B
	28. B
	29. C
	30. C

	31. B
	32. D
	33. B
	34. A
	35. C
	36. C
	37. C
	38. B
	39. C
	40. B


HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. Chọn đáp án A

Chỉ có các loài động vật sống trong nước mới hô hấp bằng mang. 


[image: image75.wmf]®

Cá chép, ốc, tôm, cua là động vật sống trong nước nên hô hấp bằng mang. 

Tuy nhiên, không phải tất cả các loài sống trong nước đều hô hấp bằng mang. Các loài thú, bò sát, ếch nhái sống trong nước nhưng vẫn hô hấp bằng phổi. Ví dụ, cá heo là một loài thú và hô hấp bằng phổi.
Câu 2. Chọn đáp án B
Giải thích:

· A sai vì nước chủ yếu thoát qua khí khổng. Khí khổng chủ yếu ở mặt dưới của lá, do đó nước chủ yếu thoát qua mặt dưới của lá.

· C sai vì mạch gỗ được cấu tạo từ tế bào chết còn mạch rây được cấu tạo từ tế bào sống.

· D sai vì mạch rây vận chuyển các chất từ lá xuống rễ chứ không vận chuyển các chất từ rễ lên lá.
Câu 3. Chọn đáp án A
Vì ở trong chuỗi pôlipepit thì các axit amin liên kết với nhau bằng liên kết peptit.
Các loại liên kết: liên kết ion, liên kết hiđro, liên kết kị nước là những liên kết có trong cấu trúc không gian 4 bậc của protein.

Câu 4. Chọn đáp án C
Câu 5. Chọn đáp án B

Thể ba kép là dạng đột biến số lượng NST mà có 2 cặp NST có 3 chiếc, các cặp còn lại có 2 chiếc bình thường. Trong các thể đột biến của đề bài, AaaBbDddEe là dạng thể ba kép do cặp số 1 và cặp số 3 có 3 chiếc.
Câu 6. Chọn đáp án B
Một tế bào sinh tinh giảm phân cho tối đa 2 loại giao tử với tỉ lệ như nhau.

2 loại giao tử đó là ABD và abd 
[image: image76.wmf]®

 tỉ lệ giao tử chứa 3 alen trội = 1/2.
Câu 7. Chọn đáp án C
Đời con có 100% cá thể trội khi cả 2 cặp gen đều có tỉ lệ A-B-.
· Phép lai A, có cặp gen Aa x aa không thỏa mãn.

· Phép lai B, có cặp gen aa x Aa không thỏa mãn.

· Phép lai D, có cặp gen Aa x Aa không thỏa mãn.
Câu 8. Chọn đáp án D
Phép lai: 
[image: image77.wmf]1:1:1:1.
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Kiểu hình: 2 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng.

Câu 9. Chọn đáp án A
Có 4 kiểu gen, đó là I, II, IV, VII

· Tính trạng màu hoa do 2 cặp gen Aa và Bb quy định nên di truyền theo quy luật tương tác gen.

· Khi có cả A và B thì quy định hoa đỏ, chứng tỏ hai gen A và B di truyền theo kiểu tương tác bổ sung 
[image: image78.wmf]®

 Kiểu gen của cây hoa đỏ là: A-B-.
Câu 10. Chọn đáp án A
Câu 11. Chọn đáp án B
Kiểu gen 
[image: image79.wmf](
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Câu 12. Chọn đáp án D
Cấy truyền phôi tạo ra các cá thể có kiểu gen giống nhau và giống kiểu gen của phôi ban đầu.
Câu 13. Chọn đáp án A
Câu 14. Chọn đáp án C
Nhóm linh trưởng xuất hiện ở kỉ thứ Ba của đại Tân sinh.
Câu 15. Chọn đáp án D
Quần thể được xem là đơn vị tiến hóa cơ sở.
· Đơn vị tiến hóa cơ sở phải thỏa mãn 3 điều kiện: 
· Có tính toàn vẹn trong không gian và thời gian. 
· Biến đổi cấu trúc di truyền qua các thế hệ.  
· Tồn tại thực trong tự nhiên. 
Loài chưa được xem là đơn vị tiến hóa cơ sở vì loài gồm nhiều quần thể có thành phần kiểu gen rất phức tạp, có hệ thống di truyền kín, nghĩa là cách li sinh sản với các loài khác, do đó, hạn chế khả năng cải biến thành phần kiểu gen của nó.
Câu 16. Chọn đáp án C
· Sinh vật tiêu thụ bậc 1 là động vật sử dụng thực vật làm thức ăn. 

· Sinh vật tiêu thụ bậc 2 là động vật sử dụng sinh vật tiêu thụ bậc 1 làm thức ăn. 

· Sinh vật tiêu thụ bậc 3 là động vật sử dụng sinh vật tiêu thụ bậc 2 làm thức ăn. 


[image: image80.wmf]®

Trong chuỗi thức ăn trên, sâu là sinh vật tiêu thụ bậc 1, nhái là sinh vật tiêu thụ bậc 2, rắn là sinh vật tiêu thụ bậc 3, đại bàng là sinh vật tiêu thụ bậc 4.
Câu 17. Chọn đáp án D
NADPH được tạo ra từ pha sáng của quang hợp, do phản ứng 
[image: image81.wmf]D
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 liên kết với 
[image: image82.wmf]+

H

và e. NADPH được tạo ra ở pha sáng và chuyển sang cho pha tối để cung cấp
[image: image83.wmf]+

H

và e cho quá trình đồng hoá chất hữu cơ của pha tối.
Câu 18. Chọn đáp án B
Hô hấp ở động vật gồm 2 giai đoạn:

· Hô hấp diễn ra trong mỗi tế bào là quá trình phân giải các chất sinh ra năng lượng trong quá trình này cần sử dụng 
[image: image84.wmf]2
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 và tạo sản phẩm 
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 gọi là hô hấp nội bào.

· Hô hấp diễn ra ngoài tế bào tại cơ quan trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường, tại đây 
[image: image86.wmf]2
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được lấy từ môi trường ngoài vào và 
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 cũng được thải ra môi trường nhờ sự khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí (do có sự chênh lệch phân áp 
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 và 
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 giữa bên trong và bên ngoài cơ quan trao đổi khí) gọi là hô hấp ngoại bào.


[image: image90.wmf]®

A sai vì cơ thể không lấy 
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C sai vì cơ thể không lấy 
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 để tạo ra năng lượng.
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D sai vì cơ thể không sử dụng 
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 để oxy hóa các chất.
Câu 19. Chọn đáp án D
Các gen cấu trúc Z, Y, A có chung một vùng điều hòa nên số lần phiên mã của các gen này bằng nhau. Vậy gen Z phiên mã 20 lần thì gen Y và gen A cũng phiên mã 20 lần 
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 phát biểu B sai và phát biểu D đúng.

Gen Z và gen điều hòa cùng thuộc 1 NST nên số lần nhân đôi của các gen Z, Y, A và gen điều hòa là giống nhau 
[image: image97.wmf]®

 phát biểu C sai.
Câu 20. Chọn đáp án B
Có 2 phát biểu đúng là các phát biểu II, III. Còn lại: 

· Phát biểu I sai vì có thể đoạn bị mất gen là đoạn mang những gen quy định các tính trạng không tốt. Trong trường hợp này thì mất đoạn có thể có lợi cho thể đột biến.

· Phát biểu IV sai vì đột biến đảo đoạn làm thay đổi trình tự gen trên NST 
[image: image98.wmf]®

 có thể gây hại cho thể đột biến.
Câu 21. Chọn đáp án D

[image: image99.wmf]1
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 gồm 4 loại kiểu hình 
[image: image100.wmf]®

 P dị hợp 2 cặp gen. 
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 có 21% số cây thân cao, quả chua (A-bb) 
[image: image102.wmf]®

 ab/ab có tỉ lệ là 0,25 - 0,21 = 0,04.

· Vì ab/ab = 0,04 nên giao tử ab = 0,2 
[image: image103.wmf]®

 HVG = 40% 
[image: image104.wmf]®

 A sai.
· Kiểu hình thân thấp, quả ngọt (aaB-) chỉ có 2 kiểu gen quy định 
[image: image105.wmf]®

 B sai.
· Kiểu hình dị hợp về 1 cặp gen gồm có 4 kiểu gen. Vì dị hợp về gen A thì có 2 kiểu gen; dị hợp về gen B thì có 2 kiểu gen 
[image: image106.wmf]®

 Có 4 kiểu gen dị hợp về một trong 2 cặp gen 
[image: image107.wmf]®

 C sai.
· Trong số các cây thân cao, quả ngọt ở 
[image: image108.wmf]1

F

, số cây có kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen có tỉ lệ 
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D đúng.
Câu 22. Chọn đáp án B
· Vì di - nhập gen bao gồm phát tán giao tử và phát tán cá thể. Do đó, phát tán hạt phấn từ quần thể này sang quần thể khác chính là phát tán giao tử.

· A, C sai vì di nhập gen có thể làm tăng hoặc giảm tần số alen của quần thể không theo hướng nào.

· D sai vì di nhập gen làm thay đổi cả tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.
Câu 23. Chọn đáp án B
Chỉ có phát biểu IV đúng. Còn lại, các phát biểu:

· I sai vì tỉ lệ giới tính có thể thay đổi do tỉ lệ tử vong không đồng đều giữa các cá thể đực và cái, cá thể cái trong mùa sinh sản chết nhiều hơn cá thể đực. Hoặc có thể thay đổi do nhiệt độ môi trường sống, do chất lượng dinh dưỡng tích lũy trong cơ thể...

· II sai vì ví dụ: gà, hươu, nai có số lượng cá thể cái nhiều hơn cá thể đực gấp 2 hoặc 3 lần, đôi khi tới 10 lần.

· III sai vì gà, hươu, nai có số lượng cá thể cái nhiều hơn cá thể đực gấp 2 hoặc 3 lần, đôi khi tới 10 lần.

· IV đúng. Vì tỉ lệ giới tính sẽ ảnh hưởng đến tỉ lệ gặp gỡ giữa con đực, con cái trong quần thể. Cho nên ảnh hưởng đến tỉ lệ sinh sản của quần thể.
Câu 24. Chọn đáp án B
· A sai vì rừng mưa nhiệt đới có độ đa dạng cao hơn thảo nguyên nên lưới thức ăn của quần xã rừng mưa nhiệt đới phức tạp hơn (có nhiều chuỗi thức ăn; có nhiều mắt xích chung).

· B đúng vì quần xã đỉnh cực có độ đa dạng cao về thành phần loài. Do đó lưới thức ăn phức tạp.

· C sai vì quần xã càng đa dạng thì càng có nhiều loài, do đó lưới thức ăn càng đa dạng.

· D sai vì quần xã vùng ôn đới có độ đa dạng về loài thấp hơn quần xã vùng nhiệt đới.
Câu 25. Chọn đáp án A
Tỉ lệ % số nuclêôtit loại G của gen là 
[image: image111.wmf]12

%%

18%12%

15%

22

gengen

GG

GX

+

+

====

.
Tỉ lệ % số nuclêôtit loại T của gen là 
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Câu 26. Chọn đáp án C
Quần thể tự thụ phấn nghiêm ngặt: P: 0,2AA : 0,4Aa : 0,4aa
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Xét các phát biểu của đề bài:  

· I đúng. Ở tuổi sau sinh sản của thế hệ 
[image: image115.wmf]1

F

, cấu trúc quần thể là:


0,3AA : 0,2Aa hay 0,6AA : 0,4Aa = 3/5AA : 2/5Aa 
[image: image116.wmf]®

 cây Aa chiếm tỉ lệ 2/5.

· II đúng. Giai đoạn mới nảy mầm của thế hệ 
[image: image117.wmf]2
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 quần thể chưa có sự chọn lọc nên kiểu gen aa là
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· III sai. Cấu trúc di truyền ở giai đoạn nảy mầm 
[image: image119.wmf]2
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: 0,7AA : 0,2Aa : 0,1aa. Cấu trúc đi truyền ở tuổi sau sinh sản: 
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:0,7AA:0,2Aa
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Cấu trúc di truyền ở giai đoạn nảy mầm 
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Hay 
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Tần số alen a ở giai đoạn nảy mầm 
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· IV đúng. Cấu trúc di truyền ở tuổi sau sinh sản 
[image: image127.wmf]3
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: 15/17AA : 2/17Aa 
[image: image128.wmf]®

 kiểu gen AA chiếm tỉ lệ 15/17.
Câu 27. Chọn đáp án B
( Giải thích: theo bài ra, ta có:

A-B- quy định hoa vàng; 

A-bb quy định hoa đỏ;

aaB- quy định hoa xanh; 

Aabb quy định hoa trắng. 

· Cây dị hợp 2 cặp gen (AaBb) tự thụ phấn thì đời con sẽ có 4 loại kiểu hình với tỉ lệ 9:3:3:1. Cây dị hợp về 2 cặp gen (AaBb) lai với cây hoa trắng (lai phân tích) thì đời con sẽ có 4 loại kiểu hình với tỉ lệ 1:1:1:1. 

· Cây hoa đỏ (AAbb hoặc Aabb) giao phấn với cây hoa xanh (aaBB hoặc aaBb) thì có thể thu được đời con có 4 loại kiểu gen, 4 loại kiểu hình với tỉ lệ 1:1:1:1. 

· Hai cây hoa đỏ có kiểu gen khác nhau lai với nhau thì sơ đồ lai là AAbb x Aabb. Do vậy, đời con luôn có 100% cá thể hoa đỏ. 

· Cây hoa vàng (có kiểu gen A-B-) lai với cây hoa trắng (aabb) thì đời con có thể có các trường hợp:

· AABB x aabb, sẽ thu được đời con có 100% hoa vàng:

· AABb x aabb, sẽ thu được đời con có 50% hoa đỏ : 50% hoa vàng;

· AaBB x aabb, sẽ thu được đời con có 50% hoa xanh : 50% hoa vàng:

· AaBb x aabb, sẽ thu được đời con có 25% hoa vàng : 25% hoa đỏ : 25% hoa xanh : 25% hoa trắng.
Câu 28. Chọn đáp án B
A: thân cao, a: thân thấp. 

B: hoa đỏ, b: hoa trắng 

· Aabb x aabb thì đời con có 1Aabb (cao, hoa trắng) và 1 aabb (thấp, hoa trắng) 
[image: image129.wmf]®

 I đúng. 

· Nếu đời 
[image: image130.wmf]1
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 có 4 loại kiểu hình thì chứng tỏ P có 2 cặp gen dị hợp AaBb x AaBB. 
[image: image131.wmf]1
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 có 9 loại kiểu gen 
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 II đúng.  

· Cho cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với cây thân cao, hoa trắng, nếu F có thân thấp, hoa trắng thì chứng tỏ P có kiểu gen là AaBb x Aabb 
[image: image133.wmf]®
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 có 6 loại kiểu gen. Vậy III đúng.

· Các cây thân thấp, hoa đỏ (aaBB, aaBb) giao phấn ngẫu nhiên. Tối đa có các loại giao tử aB, ab.

	
	aB
	Ab

	aB
	aaBB
	aaBb

	ab
	aaBb
	Aabb
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Đời con có tối đa 3 kiểu gen. Vậy IV đúng.
Câu 29. Chọn đáp án C
· Giải thích: cách li địa lí có thể dẫn đến hình thành loài mới qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp. Là vì cách li địa lí là điều kiện xảy ra hình thành loài bằng con đường địa lí.
Câu 30. Chọn đáp án C
Chỉ có phát biểu II đúng. Còn lại:
· Phát biểu I sai vì các loài sống trong một môi trường thì thường có ổ sinh thái khác nhau để không cạnh tranh nhau, từ đó chúng có thể cùng tồn tại.

· Phát biểu III sai vì ở vùng ôn đới có sự chênh lệch nhiệt độ cao hơn so với vùng nhiệt đới nên giới hạn sinh thái về nhiệt độ của các loài sống ở vùng nhiệt đới thường hẹp hơn các loài sống ở vùng ôn đới.

· Phát biểu IV sai vì loài có giới hạn sinh thái rộng về nhiều nhân tố thì thường có vùng phân bố rộng.
Câu 31. Chọn đáp án B
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, II và III.

Còn lại, phát biểu IV sai vì chu trình sinh địa hóa thường gắn liền với sự lắng đọng một phần vật chất vào lòng Trái Đất.
Câu 32. Chọn đáp án D
Có 3 phát biểu đúng là các phát biểu II, III, IV. Giải thích:

· Phát biểu I sai vì chuỗi thức ăn dài nhất có 5 bậc dỉnh dưỡng là các chuỗi:
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· Phát biểu II đúng vì ngoài 4 chuỗi thức ăn như ở phần I, còn có 7 chuỗi:  
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· Phát biểu III đúng vì A là đầu mối của tất cả các chuỗi thức ăn, thường là các sinh vật sản xuất 


[image: image141.wmf]®

 Loại bỏ A thì tất cả các loài còn lại đều giảm số lượng cá thể.

· Phát biểu IV đúng vì theo quy luật khuếch đại sinh học thì sinh vật ở càng xa sinh vật sản xuất thì mức độ nhiễm độc càng cao.

Câu 33. Chọn đáp án B
Chỉ có 2 phát biểu đúng, đó là II và III. Giải thích:

· Phát biểu I sai vì nếu là đột biến mắt cặp thì alen đột biến ít hơn alen A 2 nuclêôtit. Vì gen có cấu trúc mạch kép nên không bao giờ đột biến lại mất 1 nuclêôtit.

· Phát biểu II đúng vì nếu là đột biến thêm 1 cặp G-X thì alen a sẽ tăng thêm 3 liên kết hiđro.

· Phát biểu III đúng vì nếu đột biến làm xuất hiện bộ ba kết thúc ở vị trí cách bộ ba mở đầu 10 bộ ba thì chuỗi pôlipeptit chỉ có 10 axit amin.

· Phát biểu IV sai vì đột biến mất cặp hoặc thay thế một cặp nuclêôtit cũng có thể làm cho bộ ba kết kết trở thành bộ ba mã hóa, điều đó sẽ dẫn tới làm tăng số axit amin của chuỗi pôlipeptit 
[image: image142.wmf]®

 Khẳng định chắc chắn đây là đột biến thêm cặp là sai.

Câu 34. Chọn đáp án A
Có 2 phát biểu đúng, đó là I và IV.

Trước hết, phải xác định số nuclêôtit mỗi loại của mạch l, sau đó mới tìm các tỉ lệ theo yêu cầu của câu toán.

Gen dài 408 nm 
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 Có tổng số 2400 nu.
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· Tỉ lệ 
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phát biểu I đúng
· Tỉ lệ 
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phát biểu II sai.

· Tỉ lệ 
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phát biểu III sai.

· Tỉ lệ 
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phát biểu IV đúng.

Câu 35. Chọn đáp án C
Các cây 
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 có kiểu hình hoa đỏ, mà lại là kết quả của tứ bội hóa nên 
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 chắc chắn có kiểu gen: 
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 sinh ra có kiểu hình hoa vàng nên trong kiểu gen 
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 chắc chắn có chứa 
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phải có kiểu gen 
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Xét phép lai :
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. Giao tử 
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( Xét các phát biểu của đề bài:

· Phát biểu I sai vì loại kiểu gen chỉ có 1 alen A (
[image: image163.wmf]1122
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) chiếm tỉ lệ 8/36 = 2/9.

· Các phát biểu II, IV đều sai vì 
[image: image164.wmf]2
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 không thu được cây nào có chứa alen A3.

· Phát biểu III đúng vì có 4 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ là: 
[image: image165.wmf]1111

AAAA

; 
[image: image166.wmf]1112

AAAA

;
[image: image167.wmf]1122

AAAA

;
[image: image168.wmf]1222

;

AAAA

1 loại kiểu gen quy định hoa vàng là
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.
Câu 36. Chọn đáp án C
Có 2 phát biểu đúng, đó là III và IV. Giải thích: 

Số cá thể cái có kiểu hình 
[image: image170.wmf]D
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 chiếm tỉ lệ 33%. 
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 A-B- chiếm tỉ lệ 66% 
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 chiếm tỉ lệ 16%. 
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Giao tử ab = 0,4 
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 Tần số hoán vị 
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II sai.

Vì có hoán vị gen ở cả hai giới cho nên số kiểu gen ở đời con 
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I sai.

Số cá thể cái dị hợp 3 cặp gen chiếm tỉ lệ là 
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III đúng.

Số cá thể mang kiểu hình trội về 2 tính trạng chiếm tỉ lệ: 
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IV đúng.
Câu 37. Chọn đáp án C
Có 3 phát biểu đúng là I, II và IV. Giải thích: 
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 có tỉ lệ 9 đỏ : 6 hồng : 1 trắng 
[image: image180.wmf]®

 Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác bổ sung. 

· Quy ước: 
A-B- quy định hoa đỏ; A-bb hoặc aaB- quy định hoa hồng: aabb quy định hoa trắng. 
· Vì 
[image: image181.wmf]2
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 có tỉ lệ 9: 6 : 1 
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®

có 9 kiểu gen, trong đó có 4 kiểu gen quy định hoa đỏ, 4 kiểu gen quy định hoa hồng, 1 kiểu gen quy định hoa trắng 
[image: image183.wmf]®

 phát biểu I đúng.  
· Nếu cây hoa hồng đem lai là Aabb x aaBb thì đời con có tỉ lệ 1 đỏ : 2 hồng : 1 trắng 
[image: image184.wmf]®

 phát biểu II đúng. 
· Phát biểu III sai vì cây hoa đỏ có thể có kiểu gen AABB hoặc AABb hoặc AaBB hoặc AaBb. Một trong 4 cây này tự thụ phấn thì đời con chỉ có thể có tỉ lệ kiểu hình là: 
· AABB tự thụ phấn sinh ra đời con có 100% cây hoa đỏ. 
· AABb tự thụ phần sinh ra đời con có tỉ lệ: 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa hồng. 
· AaBB tự thụ phấn sinh ra đời con có tỉ lệ: 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa hông. 
· AaBb tự thụ phần sinh ra đời con có tỉ lệ: 9 cây hoa đỏ : 6 cây hoa hồng : 1 cây hoa trắng. 
· Cây hoa hồng F; gồm có các kiểu gen 1Aabb, 2Aabb, 1aaBB, 2aaBb 
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 Cây thuần chủng chiếm tỉ lệ 
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 phát biểu IV đúng.
Câu 38. Chọn đáp án B
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, III và IV. 

P: cây cao, quả ngọt tự thụ phấn 


[image: image187.wmf]1

F

 có 4 loại KH. Để tạo ra được 4 loại KH thì cây P phải có kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen.
· Theo bài ra, kiểu hình thân thấp, quả chua = 4% 
[image: image188.wmf]®

Kiểu gen 
[image: image189.wmf]0,04.
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Mà hoán vị gen ở cả 2 giới với tần số như nhau, cây tự thụ phấn 
[image: image190.wmf] 0,2.
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[image: image191.wmf]®

 Tần số hoán vị = 40% 
[image: image192.wmf]®

 phát biểu II sai. 

· I và III đúng vì P dị hợp 2 cặp gen và có hoán vị ở cả hai giới cho nên đời 
[image: image193.wmf]1

F

 có 10 kiểu gen. 
· IV đúng vì cây thân cao, quả ngọt thuần chủng có tỉ lệ 
[image: image194.wmf]0,042

0,50,0427
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Câu 39. Chọn đáp án C
Có 3 phát biểu đúng, đó là II, III và IV.

· Vì quần thể ngẫu phối nên 
[image: image195.wmf]2

F

đạt cân bằng di truyền 
[image: image196.wmf]®

Tần số 
[image: image197.wmf]9
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I sai.

· Tần số a= 0,6. Mà ở P có 40% cây aa 
[image: image198.wmf]®

 Cây Aa có tỉ lệ 
[image: image199.wmf](
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[image: image200.wmf]®

Tỉ lệ kiểu gen ở P là 0,2AA : 0,4Aa : 0,4aa 
[image: image201.wmf]®

 Cá thể thuần chủng chiếm 60% 
[image: image202.wmf]®

 II đúng. 

· Nếu P tự thụ phấn thì ở
[image: image203.wmf]2

F

, cây hoa trắng (aa) chiến tỉ lệ 
[image: image204.wmf]0,40,111

0,40,55.

220

-

=+==



[image: image205.wmf]®
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, cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ 
[image: image207.wmf]1 -11/209/20
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phát biểu III đúng.  

· Vì 
[image: image208.wmf]2

F

 cân bằng di truyền và tần số a = 0,6 nên tỉ lệ KG của 
[image: image209.wmf]2

F

 là 0,16AA :0,48Aa : 0,36aa.


[image: image210.wmf]®
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 tự thụ phấn thì đến 
[image: image212.wmf]4
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 có tỉ lệ kiểu gen 
[image: image213.wmf]0,480,1227

0,360,54.
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[image: image214.wmf]4
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, cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ 
[image: image215.wmf]2723
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Tỉ lệ KH là 23 đỏ : 27 trắng 
[image: image216.wmf]®

 IV đúng.
Câu 40. Chọn đáp án B
Có 2 phát biểu đúng, đó là I và II.

· Bệnh H do gen lặn quy định và không liên kết giới tính. Vì cặp 1-2 không bị bệnh H nhưng sinh con gái số 7 bị bệnh H 
[image: image217.wmf]®

 A quy định không bị bệnh H, a quy định bị bệnh H.

· Vì cặp 1-2 không bị bệnh G nhưng sinh con số 8 bị bệnh G nên bệnh G do gen lặn quy định. Mặt khác, người bố số 4 không bị bệnh G nhưng lại sinh con gái số 10 bị bệnh G 
[image: image218.wmf]®

 Bệnh G không liên kết giới tính. Quy ước: B quy định không bị bệnh G; b quy định bị bệnh G.

· Biết được kiểu gen của 6 người, đó là: số 1 (AaBb), 2 (AaBb), 3 (Aabb), 4 (aaBb), 9 (AaBb), 10 (Aabb) 
[image: image219.wmf]®

 còn 4 người chưa biết được kiểu gen, đó là 5, 6, 7, 8 
[image: image220.wmf]®

 I đúng.

· Người số 2 và người số 9 đều có kiểu gen AaBb 
[image: image221.wmf]®

 II đúng.

· Người số 8 có kiểu gen (1/3Aabb : 2/3Aabb); người số 9 có kiểu gen AaBb


[image: image222.wmf]®

 Xác suất sinh con không bị bệnh của cặp 8-9 là 
[image: image223.wmf](
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III sai.

· Cặp 8-9 sinh con bị bệnh H với xác suất = 2/3 x 1/4 = 1/6


[image: image224.wmf]®

Sinh con bị bệnh G với xác suất = 1/2 
[image: image225.wmf]®

 IV sai.
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